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	TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH

  Số báo danh:……………………….
Phòng thi:……………………………...
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: Toán - Lớp 3
Năm học: 2024 – 2025
(Thời gian làm bài: 40  phút)



	Điểm
	Giáo viên nhận xét .............................................................................................................
............................................................................................................


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
[image: ]Câu 1. (1 điểm) 

a)  số con ong trong hình bên là          con ong. 

	  A. 3
	B. 5
	C. 15
	D. 8


b) Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của phép chia đó là:
    A. 5                         B. 2                          C. 3                           D. 4
Câu 2. (1 điểm)
a) P là điểm nằm giữa hai điểm nào? [image: Toán lớp 3 kì 2]
A. Hai điểm A và B                                      C. Hai điểm O và I
B. Hai điểm C và D                                      D. Không nằm giữa hai điểm nào
b) 4m = ………..mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 40                             B. 400                          C. 4000                         D. 4
Câu 3. (1 điểm)
a, Nối  ý ở cột A với đáp án đúng ở cột B
	A
	
	B

	1. Hình tròn
	
	a) có 4 đỉnh, 4 cạnh và 4 góc

	2. Khối lập phương
	
	b) có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt đều là hình chữ nhật

	3. Hình tứ giác
	
	c) có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt đều là hình vuông

	4. Khối hộp chữ nhật 
	
	d) có đường kính dài bằng hai lần bán kính


b, Đúng ghi Đ, sai ghi S
Hôm nay Mai bị ốm. Mẹ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Mai thì thấy Mai bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể Mai lúc này vào khoảng:
	A. 25oC
B. 37oC
	C. 15 oC
D. 39 oC


Câu 4. (1 điểm)
a, Số thích hợp điền vào chỗ trống để:   …..  : 5 = 85 là
   A. 87                          B. 17                         C. 425                    D. 80
b, Giảm số 64 đi 8 lần bằng:     
    A. 56                         B.72                          C. 8                        D. 512
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm)
a. Đặt tính, tính.
	102 x 5
……………..……………………
……………….…………………..
…………….…………………….
	255 : 5
……………………………………..
……………………………………
……………………………………..


b. Tính giá trị biểu thức
93 : 3 + 129      =…………………
                          = ………………..                                  
Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống
 a. 2 m 3 mm =..............mm                                 c. 2000 ml = ..............l
 b. 519 cm = .............m.............cm                      d. 3kg = .............g     
Câu 7 (2 điểm):  
Mi hái được 25 bông hoa, Mai hái được số bông hoa gấp 3 lần của Mi. Hỏi cả hai chị em hái được bao nhiêu bông hoa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm): Nam có một đoạn dây dài 40 cm. Nếu Nam không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 20 cm từ đoạn dây ban đầu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	Hướng dẫn chấm

	1a
	B
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	D
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	2a
	C
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm

	2b
	C
	0,5
	

	3a
	1-d, 2-c,
3-a,4-b
	0,5
	

	3b
	A. S
B. S
C. S
D. Đ
	0,5
	

	4a
	C
	0,5
	

	4b
	C
	0,5
	

	5a
	a. 510; 51

	

2
	1 điểm. Nếu học sinh tính đúng 1 phép tính cho 0,5 điểm

	5b
	b. 93 : 3 + 129
=     31   + 129
=         160
	
	1 điểm - mỗi lần tính đúng cho 0,5 điểm

	6
	a. 2m 3mm = 2003 mm
b. 519 cm   = 5 m 19 cm
c. 2000ml =2l
d. 3kg       = 3000g 
	1
	Mỗi phần 0,25 điểm

	7
	Mai hái được số bông hoa là:
          25 x 3 = 75 (bông) 
Cả hai chị em hái được số bông hoa là: 
25 + 75 = 100 (bông)
          Đáp số: 100 bông hoa
	2
	Mỗi phép tính đúng 0,9 điểm; Đáp số 0,2 điểm

	8
	- Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợi dây ban đầu.
- Cắt sợi dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 20 cm.

	1
	0,5 điểm

0, 5 điểm 
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